[bookmark: _Hlk83288885]Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa trang 64-67 để hoàn thành bài tập dưới đây:
I. Khái niệm hô hấp:
- Hô hấp là quá trình không ngừng …………… O2 cho các tế bào và loại CO2 do các ……………. thải ra khỏi cơ thể.
- Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở ………… và trao đổi khí ở tế bào.
- Nhờ hô hấp mà O2 được lấy vào để oxi hóa các hợp chất hữu cơ tạo ra …………….. cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
II. Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:
- Đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản và phế quản): dẫn khí vào và ra, ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm không khí.
- Phổi: thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.
Bài 21: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP
I. Thông khí ở phổi
- Sự thông khí ở phổi nhờ cử động hô hấp (hít vào, thở ra).
- Các cơ liên sườn, cơ hoành, cơ bụng phối hợp với xương ức, xương sườn trong cử động hô hấp
- Nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.
- Dung tích phổi phụ thuộc vào các yếu tố sau: Tầm vóc, giới tính, tình trạng sức khoẻ, bệnh tật, sự luyện tập,...
II. Trao đổi khí ở phổi và ở tế bào
- Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào được thực hiện theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
- Trao đổi khí ở phổi:
+ Oxi khuếch tán từ không khí phế nang vào máu 
+ Cacbonic khuếch tán từ máu vào không khí phế nang.
- Trao đổi khí ở tế bào:
+ Oxi khuếch tán từ máu vào tế bào 
+ Cacbonic khuếch tán từ tế bào vào máu.

